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34
	STT
	Họ và tên
	MSSV
	Lý do

	VB2CQK16A

	1
	Vũ Đình Dương
	004
	Vắng 06 buổi học

	2
	Vũ Tiến Vân
	032
	Vắng 04 buổi học

	3
	Nguyễn Thị Kim Anh
	033
	Vắng 06 các buổi

	4
	Hoàng Văn Sang
	035
	Vắng 06 buổi học

	5
	Lê Hồng Quân
	038
	Vắng 03 buổi học

	6
	Lê Tuấn Long
	042
	Vắng 06 buổi học

	7
	Nguyễn Thị Na
	046
	Vắng 05 buổi học

	8
	Lê Hiếu Trung
	057
	Vắng 06 buổi học

	9
	Đinh Thế Anh
	060
	Vắng 06 buổi học

	10
	Vũ Đức Đam Quang
	074
	Vắng 03 buổi học

	11
	Thiều Huy Thuật
	-
	Vắng 03 buổi học

	12
	Nguyễn Thị Thu Phương
	095
	Vắng 04 buổi học

	13
	Trương Huy Hoàng
	097
	Vắng 06 buổi học

	VB2CQK16B

	1
	Bùi Đình Minh
	003
	Vắng 04 buổi học

	2
	Nguyễn Hải Nam
	004
	Vắng 04 buổi học

	3
	Nguyễn Khắc Nam
	012
	Vắng 03 buổi học

	4
	Trần Thu Hồng
	014
	Vắng 04 buổi học

	5
	Nguyễn Thị Lan Anh
	020
	Vắng 04 buổi học

	6
	Nguyễn Đức Mạnh
	021
	Vắng 03 buổi học

	7
	Trịnh Anh Phương
	040
	Vắng 04 buổi học

	8
	Vũ Văn Quý
	046
	Vắng 03 buổi học

	9
	Nguyễn Thành Lam
	048
	Vắng 03 buổi học

	10
	Nguyễn Ngọc Ánh 
	052
	Vắng 03 buổi học

	11
	Nguyễn Tiến Cương
	058
	Vắng 04 buổi học

	12
	Đoàn Công Hà 
	061
	Vắng 04 buổi học

	13
	Nguyễn Văn Huy
	062
	Vắng 04 buổi học

	14
	Phạm Thái Quỳnh Bảo
	072
	Vắng 04 buổi học

	15
	Phạm Đức Anh
	074
	Vắng 03 buổi học

	16
	Trần Thị Hồng Hải
	087
	Vắng 04 buổi học

	17
	Nguyễn Thị Kim Anh
	094
	Vắng 04 buổi học

	18
	Nguyễn Thị Hoan
	095
	Vắng 04 buổi học

	VB2CQK16C

	1
	Vũ Hồng Anh
	013
	Vắng 03 buổi học

	2
	Nguyễn Hồng Nhung 
	020
	Vắng 03 buổi học

	3
	Tống Nguyên Tuấn
	033
	Vắng 03 buổi học

	4
	Phạm Hiếu Dương
	035
	Vắng 03 buổi học

	5
	Đỗ Minh Hiếu 
	037
	Vắng 03 buổi học

	6
	Nguyễn Trung Đức
	038
	Vắng 03 buổi học

	7
	Nguyễn Minh Tâm
	041
	Vắng 03 buổi học

	8
	Nguyễn Thế Hữu
	042
	Vắng 03 buổi học

	9
	Nguyễn Trí Đức
	043
	Vắng 03 buổi học

	10
	Vũ Quang Dũng
	054
	Vắng 03 buổi học

	11
	Nguyễn Tiến Sơn
	077
	Vắng 03 buổi học

	12
	Trần Đức Giang
	091
	Vắng 03 buổi học

	13
	Nguyễn Văn Hiếu
	K12B085
	Vắng 03 buổi học

	14
	Đào Minh Hoàng
	K13B118
	Vắng 03 buổi học

	15
	Đào Vũ Hưng
	K15G001
	Vắng 09 buổi học

	16
	Phùng Văn Tuấn
	009
	Vắng 03 buổi học

	VB2CQK16D

	1
	Nguyễn Văn Thành
	017
	Vắng 03 buổi học

	2
	Nguyễn Quang Minh
	022
	Vắng 03 buổi học

	3
	Vũ Hồng Mây 
	046
	Vắng 03 buổi học

	4
	Hà Đức Dũng
	051
	Vắng 03 buổi học

	5
	Nguyễn Thành Trung
	059
	Vắng 03 buổi học

	6
	Hà Thu Phương
	093
	Vắng 03 buổi học

	7
	Nguyễn Thị Thu Phương
	096
	Vắng 03 buổi học

	VB2CQK16E

	1
	Bùi Tâm Long
	001
	Vắng 04 buổi học

	2
	Nguyễn Khải Hoàn
	006
	Vắng 04 buổi học

	3
	Phan Hoàng Nam
	008
	Vắng 04 buổi học

	4
	Giang Hải Ngọc
	011
	Vắng 04 buổi học

	5
	Phan Thị Thảo Huyền
	013
	Vắng 04 buổi học

	6
	Phạm Trung Kiên
	015
	Vắng 04 buổi học

	7
	Bùi Thị Hằng
	020
	Vắng 04 buổi học

	8
	Đỗ Thị Hương 
	021
	Vắng 04 buổi học

	9
	Nguyễn Quỳnh Trang 
	022
	Vắng 04 buổi học

	10
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	024
	Vắng 04 buổi học

	11
	Nguyễn Thị Phương Ngân
	025
	Vắng 04 buổi học

	12
	Nguyễn Thị Hương Giang
	030
	Vắng 04 buổi học

	13
	Đồng Văn Thức
	032
	Vắng 04 buổi học
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